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A VỐN ĐẦU TƯ TẬP TRUNG
I Điều chỉnh giảm -12.162,702

a)
Thanh toán cho các công trình đã phê 
duyệt quyết toán dự án hoàn thành

60.000,000 -6.818,624
Hết nhiệm vụ 
chi trong năm

b) Dự án hoàn thành -5.344,078

1
Cải tạo, sửa chữa Nhà Mổ thuộc Khoa 
Phẫu thuật – Gây mê hồi sức thuộc dự án 
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

BVĐK tỉnh 2021-2023
29/QĐ-

SKHĐT; 
22/01/2021

14.778,454 14.778,454 224,405 -224,405 0,000
Công trình đã 
quyết toán dự 
án hoàn thành

2

Cải tạo, xây dựng hành lang cầu nối kết 
nối toàn bộ các khoa, phòng và cải tạo 
cảnh quan sân vườn, đường nội bộ trong 
khuôn viên BVĐK tỉnh Bình Định

BVĐK tỉnh 2020-2022
300/QĐ-
SKHĐT; 

05/11/2020
14.976,357 14.976,357 189,040 -134,027 55,013

Công trình đã 
quyết toán dự 
án hoàn thành

3
Trụ sở làm việc Ban Quản lý Khu kinh tế 
tỉnh Bình Định

BQL KKT 2021-2024

120/QĐ-
BQL; 

13/5/2021
419/QĐ-BQL 
; 07/12/2022.

64.622,592 64.622,592 550,000 -145,661 404,339
Dự án hoàn 

thành

4
Trường MN Phú Phong; hạng mục: Xây 
dựng 06 phòng học; 03 Phòng bộ môn; 
Khu Hiệu bộ và Tường rào, cổng ngõ.

UBND huyện 
Tây Sơn

2022-2024
234/QĐ-
SKHĐT; 

07/12/2022
14.987,609 9.170,638 1.770,000 -70,000 1.700,000

Dự án hoàn 
thành

5
Trường Chính trị tỉnh (Khu Hiệu bộ, Trang 
thiết bị, Hội trường  tầng 3, khu nội trú, 
sân trường, cột cờ, bảng điện…)

Trường CT 
Tỉnh

2022-2023
18/QĐ-

SKHĐT; 
18/01/2023

10.798,684 10.798,684 2.504,987 -248,335 2.256,652
Dự án hoàn 

thành

6

Trạm nghiên cứu thực nghiệm khoa học và 
công nghệ thuộc Trung tâm Thông tin - 
Ứng dụng khoa học và công nghệ Bình 
Định, tại Phước An, Tuy Phước, Bình 
Định; HM: Nhà nuôi trồng nấm ăn, nấm 
dược liệu; cải tạo NC trạm biến áp và 
đường dây trung, hạ thế 

Sở KH&CN 2022-2024
94/QĐ-

SKHĐT; 
07/6/2022

7.920,446 7.920,446 2.920,000 -227,765 2.692,235
Dự án hoàn 

thành

7
Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-
2030 tầm nhìn đến năm 2050

Sở KH&ĐT 2021-2023 509,956 -29,100 480,856
Dự án hoàn 

thành

8 Trụ sở làm  việc Công an xã Vĩnh An
UBND huyện 

Tây Sơn
2022-2024

120/QĐ-
SKHĐT; 
26/5/2023

3.592,849 3.500,000 2.496,954 -158,395 2.338,559
Dự án hoàn 

thành

9 Trụ sở làm  việc Công an xã Vĩnh Hảo
UBND huyện 

Vĩnh Thạnh
2022-2024

90/QĐ-
SKHĐT; 
05/5/2023

3.311,226 3.311,226 947,226 -132,625 814,601
Dự án hoàn 

thành

10 Trụ sở làm  việc Công an xã Canh Vinh
UBND huyện 

Vân Canh
2023-2025

139/QĐ-
SKHĐT; 
14/6/2023

3.216,863 3.216,863 1.750,000 -153,565 1.596,435
Dự án hoàn 

thành

c) Dự án đang triển khai -3.820,200

1
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 
động của các cơ quan Đảng tỉnh Bình Định 
giai đoạn 2021-2025 (dự án 27)

VPTU 2022-2025
3809/QĐ-
UBND; 

16/10/2023
34.675,741 34.675,741 4.420,200 -3.820,200 600,000

Đang trình 
điều chỉnh dự 

án

II Điều chỉnh tăng 12.162,702
a) Dự án hoàn thành 3.417,420

1 Cải tạo, sửa chữa trụ sở Sở Công Thương
Sở Công 
thương

2022-2024
44/QĐ-

SKHĐT; 
10/3/2023

11.637,128 11.637,128 1.858,065 2.000,000 3.858,065
Dự án hoàn 

thành đưa vào 
sử dụng

2 Trụ sở làm  việc Công an xã Bình Thuận
UBND huyện 

Tây Sơn
2022-2024

131/QĐ-
SKHĐT; 
7/6/2023

3.456,812 2.419,768 1.250,000 446,000 1.696,000
Dự án hoàn 

thành đưa vào 
sử dụng

3 Trụ sở làm  việc Công an xã An Hòa
UBND huyện 

An Lão
2022-2024

04/QĐ-
SKHĐT; 
05/1/2024

3.632,098 3.482,098 714,473 291,420 1.005,893
Dự án hoàn 

thành

4 Trụ sở làm  việc Công an xã Phước Thắng
UBND huyện 

Tuy Phước
2023-2025

182/QĐ-
SKHĐT; 
17/7/2023

4.545,563 1.750,000 500,000 680,000 1.180,000
Dự án hoàn 

thành

b) Dự án đang triển khai 8.745,282

1
Nâng cấp, mở rộng Nhà lưu niệm Chi bộ 
Cửu Lợi

UBND TX 
Hoài Nhơn

2023-2025
2222/QĐ-
UBND; 

19/6/2023
44.684,385 14.210,161 9.899,000 2.797,282 12.696,282

Dự án dự kiến 
hoàn thành 

trong năm 2024

2
Trường THCS Võ Xán; Hạng mục: Xây 
dựng 16 phòng học, Nhà tập thể Thao và 
Nhà bộ môn

UBND huyện 
Tây Sơn

2022-2024
3611/QĐ-
UBND; 

3/11/2022
29.535,009 18.796,646 7.864,000 948,000 8.812,000

Công trình 
hoàn thành 

92%, dự kiến 
hoàn thành 

trong năm 2024

Chủ đầu tư
Số QĐ, ngày/ 

tháng/ năm
Tổng mức 

đầu tư

Kế hoạch 
năm 2024

Điều chỉnh vốn 
NST:

tăng (+), giảm (-)

KH 2024 sau 
khi điều chỉnh

ĐVT: Triệu đồng

Phụ lục số 02

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày            /11/2024 của UBND tỉnh)

STT Tên dự án
Thời gian 

KC-HT

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư 

Ghi chúTrong đó: 
Vốn ngân 
sách tỉnh
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Chủ đầu tư
Số QĐ, ngày/ 

tháng/ năm
Tổng mức 

đầu tư

Kế hoạch 
năm 2024

Điều chỉnh vốn 
NST:

tăng (+), giảm (-)

KH 2024 sau 
khi điều chỉnh

STT Tên dự án
Thời gian 

KC-HT

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư 

Ghi chúTrong đó: 
Vốn ngân 
sách tỉnh

3 Trụ sở làm việc Công an xã Bình Tân
UBND huyện 

Tây Sơn
2023-2025

298/QĐ-
SKHĐT; 

26/10/2023
3.723,122 2.450,000 1.056,686 500,000 1.556,686

Dự án hoàn 
thành 90%, dự 

kiến hoàn 
thành trong 
năm 2024

4 Trụ sở làm việc Công an xã Tây Vinh
UBND huyện 

Tây Sơn
2023-2025

299/QĐ-
SKHĐT; 

26/10/2023
3.755,421 2.450,000 1.050,000 500,000 1.550,000

Dự án hoàn 
thành 80%, dự 

kiến hoàn 
thành trong 
năm 2024

5 Trụ sở làm  việc Công an xã Mỹ Trinh
UBND huyện 

Phù Mỹ
2024-2026

95/QĐ-
SKHĐT; 
17/5/2024

3.466,169 1.733,085 500,000 1.000,000 1.500,000

Dự án đang 
triển khai thực 

hiện, hoàn 
thành 80%, dự 

kiến hoàn 
thành trong 
năm 2024

6 Trụ sở làm việc Công an xã Mỹ Lộc
UBND huyện 

Phù Mỹ
2024-2026

97/QĐ-
SKHĐT; 
17/5/2024

3.494,922 1.747,461 500,000 1.000,000 1.500,000

Dự án đang 
triển khai thực 

hiện, hoàn 
thành 80%, dự 

kiến hoàn 
thành trong 
năm 2024

7 Trụ sở làm việc Công an xã Mỹ Tài
UBND huyện 

Phù Mỹ
2024-2026

98/QĐ-
SKHĐT; 
17/5/2024

3.280,915 1.640,458 500,000 1.000,000 1.500,000

Dự án đang 
triển khai thực 

hiện, hoàn 
thành 80%, dự 

kiến hoàn 
thành trong 
năm 2024

8 Trụ sở làm việc Công an xã Mỹ Chánh Tây
UBND huyện 

Phù Mỹ
2024-2026

96/QĐ-
SKHĐT; 
17/5/2024

3.490,000 1.745,000 500,000 1.000,000 1.500,000

Dự án đang 
triển khai thực 

hiện, hoàn 
thành 80%, dự 

kiến hoàn 
thành trong 
năm 2024

B NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT
I Điều chỉnh giảm -192.504,478
a) Dự án hoàn thành -5.988,011

1
Khu dân cư dọc tuyến đường nối từ 
Đường trục KKT đến Khu tâm linh chùa 
Linh Phong

BQL KKT 2018-2022

324/QĐ-BQL 
ngày 

29/10/2018; 
44/QĐ-BQL 

ngày 
02/3/2021; 

386/QĐ-BQL 
ngày 

08/11/2021; 
56/QĐ-BQL 

173.890,000 173.890,000 2.000,000 -175,793 1.824,207
Dự án hoàn 

thành

2
Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Nhơn 
Hội - Nhơn Hải (đoạn từ Bãi Rỗi đến trạm 
bơm tăng áp Nhơn Hội)

BQL KKT 2022-2023
321/QĐ-BQL 

ngày 
19/7/2022

76.711,000 76.711,000 3.000,000 -1.100,000 1.900,000
Dự án hoàn 

thành

3
Nâng cấp, mở rộng đường kết nối thị trấn 
An Lão với trung tâm xã An Dũng mới, 
huyện An Lão

UBND huyện 
An Lão

2022-2024
2231/QĐ-
UBND; 

18/7/2022
42.862,558 29.519,200 12.519,000 -1.309,895 11.209,105

Dự án hoàn 
thành

4
Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát 
(đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù 
Cát)

Ban QLDA 
GT

2019-2023

3700/QĐ-
UBND; 

14/10/2019
18/QĐ-
UBND; 

05/01/2021
2145/QĐ-
UBND; 

11/07/2022

365.474,129 365.474,129 4.400,000 -1.053,602 3.346,398
Dự án hoàn 

thành

5
Bảo đảm an toàn hồ chứa phía Đông Bắc 
huyện Phù Mỹ (hồ Đồng Dụ, Hóc Nhạn)

Ban QLDA 
NN&PTNT

2022-2024
2010/QĐ-
UBND; 

24/6/2022
65.000,000 10.000,000 1.800,000 -100,000 1.700,000

Dự án hoàn 
thành

6
Bảo đảm an toàn hồ chứa tại các huyện 
Hoài Ân và Hoài Nhơn (Hồ Chuối, Hóc 
Cau, Bè né, Hóc Sim, Hóc Cau, Hóc Dài)

Ban QLDA 
NN&PTNT

2022-2024
2009/QĐ-
UBND; 

24/6/2022
69.000,000 7.000,000 4.500,000 -900,000 3.600,000

Dự án hoàn 
thành

7
Doanh trại Đại đội trinh sát/BCHQS tỉnh 
Bình Định (Giai đoạn 2)

BCH QS tỉnh 2021 - 2022

2420/QĐ-
UBND; 

18/6/2021
4566/QĐ-
UBND; 

10/12/2023

21.645,161 21.645,161 2.772,000 -709,343 2.062,657
Dự án hoàn 

thành
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Chủ đầu tư
Số QĐ, ngày/ 

tháng/ năm
Tổng mức 

đầu tư

Kế hoạch 
năm 2024

Điều chỉnh vốn 
NST:

tăng (+), giảm (-)

KH 2024 sau 
khi điều chỉnh

STT Tên dự án
Thời gian 

KC-HT

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư 

Ghi chúTrong đó: 
Vốn ngân 
sách tỉnh

8 Xây dựng mới Trạm y tế xã An Quang
UBND huyện 

An Lão
2023-2025

234/QĐ-
SKHĐT - 
11/09/2023

6.789,377 4.050,000 3.750,000 -412,115 3.337,885
Dự án hoàn 

thành

9
Trường THCS An Hòa: Xây dựng 04 
phòng học, 04 phòng bộ môn

UBND huyện 
An Lão

2023-2024
244/QĐ-

SKHĐT - 
14/09/2023

10.503,865 3.903,865 3.903,865 -71,118 3.832,747
Dự án hoàn 

thành

10 Trụ sở làm  việc Công an xã Vĩnh Quang
UBND huyện 

Vĩnh Thạnh
2022-2024

107/QĐ-
SKHĐT; 
16/5/2023

3.254,355 3.254,355 890,355 -92,710 797,645
Dự án hoàn 

thành

11 Trụ sở làm  việc Công an xã Vĩnh Thuận
UBND huyện 

Vĩnh Thạnh
2022-2024

108/QĐ-
SKHĐT; 
16/5/2023

3.276,803 3.276,803 912,803 -63,435 849,368
Dự án hoàn 

thành

b) Dự án đang triển khai -186.516,467

1
Dự án HTKT Khu đất ở dịch vụ, thương 
mại tại Km0+280, đường trục Khu kinh tế 
nối dài

Ban GPMB 2021-2025

1246/QĐ-
UBND; 

08/4/2021
5187/QĐ-
UBND; 

27/12/2021

201.136,589 201.136,589 45.771,000 -5.000,000 40.771,000 Vướng GPMB

2

Dự án HTKT tại Khu đất Trung tâm đào 
tạo nghiệp vụ giao thông vận tải bình Định 
và các khu vực liền kề, phường Quang 
Trung, thành phố Quy Nhơn

Ban GPMB 2019-2025

11/nQ-
HĐND; 

11/7/2019; 
83/NQ-

HĐND ngày 
06/12/2023

492.010,000 492.010,000 35.852,123 -900,000 34.952,123 Vướng GPMB

3
Khu TĐC phía Bắc Công Viên khoa học, 
thuộc Khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, 
thành phố Quy Nhơn

Ban GPMB 2019-2026

126/QĐ-
UBND; 

14/1/2019
1744/QĐ-
UBND; 

17/5/2024

81.328,000 81.328,000 39.081,246 -13.950,000 25.131,246 Vướng GPMB

4 Đền bù GPMB Khu kinh tế Nhơn Hội BQL KKT
Theo phương 
án BT-GPMB

2.062,623 -262,689 1.799,934
Dự án vướng 
thủ tục thanh 

toán

5
Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã 
An Nhơn đến đường ven biển phía Tây 
đầm Thị Nại

Ban QLDA 
GT

2021-2025

3758/QĐ-
UBND; 

10/9/2021
2270/QĐ-
UBND; 

22/6/2023

1.043.638,996 363.638,996 73.764,641 -37.000,000 36.764,641
Hết Khối 

lượng thanh 
toán trong năm

6
Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây 
tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển 
(ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ

Ban QLDA 
GT

2021-2025

4093/QĐ-
UBND; 

06/10/2021
3396/QĐ-
UBND; 

19/10/2022

818.592,707 418.592,707 127.000,000 -27.000,000 100.000,000
Hết Khối 

lượng thanh 
toán trong năm

7
Xây dựng tuyến đường tránh phía nam thị 
trấn Phú Phong

Ban QLDA 
GT

2021-2025

4825/QĐ-
UBND; 

03/12/2021
2787/QĐ-
UBND; 

27/7/2023

791.386,184 351.386,184 52.955,000 -37.500,000 15.455,000
Hết Khối 

lượng thanh 
toán trong năm

8
Đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn Cát 
Tiến - Diêm Vân

Ban QLDA 
GT

2021-2026
3728/QĐ-
UBND; 

08/9/2021
2.674.647,800 874.647,800 50.000,000 -2.500,000 47.500,000

Hết Khối 
lượng thanh 

toán trong năm

9
Tuyến đường N5 và D5 kết nối với ranh 
giới Khu đất dự án xây dựng thiết chế 
Công đoàn

Ban QLDA 
GT

2023-2025
4874/QĐ-
UBND; 

28/12/2023
79.285,004 79.285,004 10.000,000 -2.500,000 7.500,000

Hết Khối 
lượng thanh 

toán trong năm

10 Khu dân cư và tái định cư Vĩnh Hội BQL KKT 2021-2024
78A/QĐ-

BQL; 
31/3/2021

178.600,958 178.600,958 25.000,000 -10.500,000 14.500,000
Vướng công 
tác GPMB

11
Xây dựng hạ tầng khu tái định cư thuộc 
Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, 
xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước

Ban QLDA 
NN&PTNT

2021-2026

5202/QĐ-
UBND; 

22/12/2020
2448/QĐ-
UBND; 
5/7/2023

173.000,000 173.000,000 3.000,000 -1.000,000 2.000,000
Vướng công 
tác GPMB

12
Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước 
sinh hoạt huyện Phù Cát

TT NS và 
VSMT nông 

thôn
2021-2024

1207/QĐ-
SKHĐT; 
06/4/2021

74.625,746 71.800,000 12.836,000 -4.400,000 8.436,000
Hết khối lượng 

thanh toán 
trong năm

13 Cấp nước sinh hoạt xã Cát Tài
TT NS và 

VSMT nông 
thôn

2022-2024
1706/QĐ-
UBND; 

18/5/2023
41.407,000 38.598,000 33.098,000 -1.320,000 31.778,000

Hết khối lượng 
thanh toán 
trong năm

14
Nhà máy cấp nước sinh hoạt xã Cát Trinh 
và xã Cát Tân, huyện Phù Cát

UBND huyện 
Phù Cát

2021-2024
3373/QĐ-
UBND; 

13/8/2021
36.999,999 13.000,000 5.000,000 -5.000,000 0,000

Đang điều 
chỉnh dự án
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Chủ đầu tư
Số QĐ, ngày/ 

tháng/ năm
Tổng mức 

đầu tư
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15
Trụ sở làm việc của Văn phòng Đoàn 
ĐBQH và HĐND tỉnh

VP HĐND 2022-2025

2537/QĐ-
UBND; 

11/08/2022
1329/QĐ-
UBND; 

24/4/2023

94.468,151 94.468,151 28.000,000 -28.000,000 0,000

Dự án bố trí 
năm 2024 là 
53 tỷ đồng 

(vốn ĐTTT 25 
tỷ, tiền SDĐ 

28 tỷ), đã giải 
ngân 21,418 tỷ 

đồng vốn 
ĐTTT

16
Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn 
Quốc (KVPVP) tỉnh Bình Định.

Sở KH&ĐT 2022-2026
3252/QĐ-
UBND; 

31/8/2023
97.720,000 9.712,000 1.000,000 -183,778 816,222

Hết Khối 
lượng thanh 

toán trong năm

17
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 
động của các cơ quan Đảng tỉnh Bình Định 
giai đoạn 2021-2025 (dự án 27)

VPTU 2022-2025
3809/QĐ-
UBND; 

16/10/2023
34.675,741 34.675,741 8.000,000 -8.000,000 0,000

Đangđiều 
chỉnh dự án

18 Trụ sở làm việc Công an xã Nhơn Tân
UBND TX 

An Nhơn
2023-2025

363/QĐ-
SKHĐT; 

05/12/2023
3.985,769 1.750,000 1.500,000 -1.500,000 0,000 Vướng GPMB

II Điều chỉnh tăng 192.504,478

a)
Chương trình bê tông xi măng giao 
thông nông thôn và kiên cố hóa kênh 
mương

80.000,000 30.000,000

Khối lượng đã 
nghiệm thu 
năm 2024 
chưa thanh 

toán đến nay 
khoảng 24 tỷ 

đồng

b) Dự án hoàn thành 40.983,861

1

Dự án Bể bơi lớn (bể bơi huấn luyện và thi 
đấu) tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 
thể thao tỉnh (HM: Hệ thống máy lọc tuần 
hoàn bể bơi; Cải tạo, sửa chữa hạ tầng 
cảnh quan khuôn viên bể bơi; Cải tạo, sửa 
chữa Nhà điều hành bể bơi và các hạng 
mục phụ trợ)

Sở VHTT 2022-2023
169/QĐ-
SKHĐT; 
12/9/2022

10.070,990 10.070,990 2.441,000 160,000 2.601,000
Dự án hoàn 

thành

2 Tuyến đường tránh qua Nhơn Lý BQL KKT 2023-2026
61/QĐ-BQL 

ngày 
13/3/2023

100.812,142 100.812,142 62.000,000 25.140,861 87.140,861
Dự án hoàn 

thành

3
Sửa chữa các khoa Nội tổng hợp, Nội tiêu 
hóa, Ngoại lồng ngực Bệnh viện đa khoa 
tỉnh

BVĐK tỉnh 2023-2024
232/QĐ-
SKHĐT; 
11/9/2023

14.950,000 14.950,000 5.000,000 3.077,000 8.077,000
Dự án hoàn 

thành

4
Hạ tầng kỹ thuật hai bên sông Hà Thanh 
(đoạn từ cầu Đôi đến cầu Hoa Lư)

UBND TP 
Quy Nhơn

2021-2024
1171/QĐ-
UBND; 

08/04/2022
113.545,616 25.000,000 12.000,000 5.000,000 17.000,000

Dự án hoàn 
thành

5

Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn: Xây 
dựng mới Khoa Kiểm soát bệnh tật, 
HIV/AIDS, An toàn thực phẩm và Phòng 
Dân số - Truyền thông và giáo dục sức 
khỏe (xây dựng tại địa điểm mới)

Sở YT 2023-2025
229/QĐ-
SKHĐT; 
06/9/2023

14.999,777 14.999,777 7.057,000 2.669,000 9.726,000
Dự án hoàn 

thành

6 Xây dựng mới Trạm y tế xã An Trung
UBND huyện 

An Lão
2023-2025

233/QĐ-
SKHĐT - 
11/09/2023

6.409,480 2.380,000 2.080,000 300,000 2.380,000
Dự án hoàn 

thành

7
Trường THCS thị trấn Vĩnh Thạnh: Xây 
dựng 08 phòng bộ môn, chức năng

UBND huyện 
Vĩnh Thạnh

2023-2025
403/QĐ-
SKHĐT; 

30/12/2023
8.322,447 4.596,000 1.500,000 1.000,000 2.500,000

Dự án hoàn 
thành

8
Trường TH số 1 Canh Vinh; Hạng mục: 
06 phòng học

UBND huyện 
Vân Canh

2023-2024
292/QĐ-

SKHĐT - 
25/10/2023

6.114,227 3.240,000 2.000,000 1.240,000 3.240,000
Dự án hoàn 

thành

9 Trụ sở làm việc Công an xã Vĩnh Thịnh
UBND huyện 

Vĩnh Thạnh
2023-2025

352/QĐ-
SKHĐT; 

27/11/2023
4.008,731 3.500,000 1.250,000 1.250,000 2.500,000

Dự án hoàn 
thành

10 Trụ sở làm việc Công an xã Cát Hải
UBND huyện 

Phù Cát
2023-2025

314/QĐ-
UBND; 

03/11/2023
3.295,105 1.647,553 500,000 1.147,000 1.647,000

Dự án hoàn 
thành

b) Dự án đang triển khai 117.320,617

1
Hạ tầng kỹ thuật Khu vực 2 phường 
Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn

Ban GPMB 2021-2024
1779/QĐ-
UBND; 
3/6/2022

193.103,476 193.103,476 66.600,000 4.781,028 71.381,028
Hộ dân đăng 
ký nhận tiền 
BT GPMB

2
Đường vành đai khu trung tâm phần mềm 
và công viên khoa học thuộc khu đô thị 
khoa học và giáo dục Quy Hòa

Ban GPMB 2018-2024

1968/QĐ-
UBND ngày 

08/6/2018
2623/QĐ-
UBND; 

18/7/2023

78.541,974 78.541,974 306,000 100,130 406,130
Hộ dân đăng 
ký nhận tiền 
BT GPMB

3
Đầu tư xây dựng, mở rộng, nâng cấp 05 
Trung tâm y tế tuyến huyện trên địa bàn 
tỉnh Bình Định

Ban QLDA 
DD&CN

2022-2025
492/QĐ-
UBND; 

22/02/2023
367.500,000 201.500,000 120.329,402 47.726,859 168.056,261

Dự án dự kiến 
hoàn thành quý 

IV/2024
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4
Dự án Môi trường bền vững các thành phố 
Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy 
Nhơn

Ban QLDA 
DD&CN

2017-2024

4521/QĐ-
UBND ngày 
09/12/2016; 

979/QĐ-
UBND ngày 
27/3/2018; 
3205/QĐ-

UBND ngày 
03/10/2022 và 

974/QĐ-
UBND ngày 

31/3/2023

741.995,017 311.520,000 3.000,000 2.910,600 5.910,600

Bổ sung kế 
hoạch vốn đối 
ứng năm 2024 
để thanh toán 
chi phí vận 

hành gói thầu 
QN-1.7 theo 

chủ trương của 
UBND tỉnh tại 

văn bản số 
7280/UBND-

KT ngày 
17/9/2024

5

Dự án Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng 
Sơn (Phần mở rộng), hạng mục: Khu điều 
trị hệ Ngoại, Sản, Phẩu thuật gây mê hồi 
sức và các hạng mục phụ trợ.

Ban QLDA 
DD&CN

2022-2025

52/QĐ-
UBND ngày 
07/01/2022
1586/QĐ-
UBND; 

12/5/2023

130.615,133 60.615,133 9.000,000 9.500,000 18.500,000
Dự án dự kiến 
hoàn thành quý 

4/2024

6
Xây dựng tuyến Đường ven biển (ĐT.639) 
đoạn từ Quốc lộ 1D -Quốc lộ 19 mới

Ban GPMB 2021-2026
2914/QĐ-
UBND; 

08/9/2022
1.724.921,000 1.124.921,000 90.000,000 31.896,000 121.896,000

Hộ dân đăng 
ký nhận tiền 
BT GPMB

7
Sửa chữa, nâng cấp nhà làm việc Văn 
phòng Tỉnh ủy - 102 Nguyễn Huệ

VPTU 2022-2024
1172/QĐ-
UBND; 

12/4/2023
30.234,345 30.234,345 0,000 12.000,000 12.000,000

Dự án bố trí 10 
tỷ đồng nguồn 

thu tiền bán 
nhà thuộc sở 

hữu nhà nước, 
giải ngân  

8
Sửa chữa, cải tạo trụ sở Sở Văn hóa và 
Thể thao

Sở VHTT 2022-2024
342/QĐ-
SKHĐT; 

20/11/2023
9.086,752 9.086,752 4.433,122 500,000 4.933,122

Dự kiến hoàn 
thành tháng 

12/2024

9
Đường kết nối đường 26-3, phường Tam 
Quan đến Cụm công nghiệp Hoài Châu

UBND TX 
Hoài Nhơn

2022-2025
1163/QĐ-
UBND; 

12/4/2023
183.205,559 46.365,000 23.000,000 3.000,000 26.000,000

Khối lượng đã 
nghiệm thu 

năm 2024 đến 
nay là 26 tỷ 

đồng

10
Đường kết nối giao thông hai tuyến 
ĐT.636 và ĐT.638 (xã Nhơn Khánh và xã 
Nhơn Lộc), thị xã An Nhơn

UBND TX 
An Nhơn

2022-2025
4065/QĐ-
UBND; 

31/12/2022
104.697,702 30.057,046 21.000,000 1.500,000 22.500,000

Thi công 65% 
khối lượng

11 Trụ sở làm việc UBND xã An Toàn
UBND huyện 

An Lão
2022-2024

242/QĐ-
SKHĐT; 
13/9/2023

11.861,019 9.022,263 6.000,000 1.200,000 7.200,000
Dự kiến hoàn 
thành tháng 

11/2024

12
Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Đảng ủy, 
HĐND và UBND xã Mỹ Chánh

UBND huyện 
Phù Mỹ

2023-2025
117/QĐ-
SKHĐT; 
07/6/2024

7.476,000 3.213,436 1.000,000 1.000,000 2.000,000
Dự kiến hoàn 
thành tháng 

12/2024

13 Trụ sở làm việc Công an xã Cát Hưng
UBND huyện 

Phù Cát
2023-2025

313/QĐ-
SKHĐT; 

03/11/2023
3.444,894 1.722,447 1.044,000 706,000 1.750,000

Dự án thi công 
80% khối 

lượng

14
Trường TH Tây Xuân, Hạng mục: 02 
phòng học, 04 phòng chức năng

UBND huyện 
Tây Sơn

2023-2025
341/QĐ-
SKHĐT; 

17/11/2023
7.621,245 4.130,000 2.000,000 500,000 2.500,000

công trình 
hoàn thành 

40%
c) Dự án khởi công mới 4.200,000

1
Trụ sở làm việc công an xã Ân Hữu,huyện 
Hoài Ân

UBND huyện 
Hoài Ân

2024-2026
114/QĐ-
SKHĐT; 
06/6/2024

4.804,997 2.450,000 250,000 750,000 1.000,000
Đã có kết quả 
lựa chọn nhà 

thầu

2
Trụ sở làm việc công an xã Ân Đức, huyện 
Hoài Ân

UBND huyện 
Hoài Ân

2024-2026
103/QĐ-
SKHĐT; 
24/5/2024

4.429,866 2.450,000 250,000 750,000 1.000,000
Đã có kết quả 
lựa chọn nhà 

thầu

3
Trụ sở làm việc công an xã Ân Tường 
Tây, huyện Hoài Ân

UBND huyện 
Hoài Ân

2024-2026
115/QĐ-
SKHĐT; 
06/6/2024

5.000,153 2.450,000 250,000 750,000 1.000,000
Đã có kết quả 
lựa chọn nhà 

thầu

4
Trụ sở làm việc công an xã Ân TÍn, huyện 
Hoài Ân

UBND huyện 
Hoài Ân

2024-2026
71/QĐ-

SKHĐT; 
14/4/2023

3.756,693 2.450,000 250,000 750,000 1.000,000
Đã có kết quả 
lựa chọn nhà 

thầu

5 Trụ sở làm việc Công an xã Tây Phú
UBND huyện 

Tây Sơn
2024-2026

149/QĐ-
SKHĐT; 
24/7/2024

3.755,421 2.450,000 0,000 600,000 600,000
Đã có kết quả 
lựa chọn nhà 

thầu

6 Trụ sở làm việc Công an xã Bình Hòa
UBND huyện 

Tây Sơn
2024-2026

148/QĐ-
SKHĐT; 
24/7/2024

3.755,421 2.450,000 0,000 600,000 600,000
Đã có kết quả 
lựa chọn nhà 

thầu

C VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT
I Điều chỉnh giảm -2.560,491
a) Dự án hoàn thành -60,491

1
Nhà lắp đặt máy xạ trị gia tốc bệnh viện 
Đa Khoa tỉnh

BVĐK tỉnh 2022-2023
239/QĐ-
SKHĐT; 

15/12/2022
13.707,158 13.707,158 111,000 -60,491 50,509

Dự án hoàn 
thành

b) Dự án đang triển khai -2.500,000

1
Xây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá 
trị di tích tại tháp Bánh Ít

Sở VHTT 2021-2024
4582/QĐ-
UBND; 

17/11/2021
25.632,979 25.632,979 12.132,000 -2.500,000 9.632,000

Đang điều 
chỉnh dự án

II Điều chỉnh tăng 2.560,491
a) Dự án hoàn thành 2.206,000

Trang 5/7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Chủ đầu tư
Số QĐ, ngày/ 

tháng/ năm
Tổng mức 

đầu tư

Kế hoạch 
năm 2024

Điều chỉnh vốn 
NST:

tăng (+), giảm (-)

KH 2024 sau 
khi điều chỉnh

STT Tên dự án
Thời gian 

KC-HT

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư 

Ghi chúTrong đó: 
Vốn ngân 
sách tỉnh

1 Trường THCS Phước Mỹ
Ban QLDA 

DD&CN
2022-2024

682/QĐ-
UBND; 
8/3/2023

22.174,248 5.240,511 3.500,000 1.740,000 5.240,000
Dự án hoàn 

thành

2 Phòng khám đa khoa khu vực Phước Hòa
UBND huyện 

Tuy Phước
2022-2024

197/QĐ-
SKHĐT; 
02/8/2023

10.610,248 4.466,295 4.000,000 466,000 4.466,000
Dự án hoàn 

thành

b) Dự án đang triển khai 354,491

1

Dự án Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng 
Sơn (Phần mở rộng), hạng mục: Khu điều 
trị hệ Ngoại, Sản, Phẩu thuật gây mê hồi 
sức và các hạng mục phụ trợ.

Ban QLDA 
DD&CN

2022-2025

52/QĐ-
UBND ngày 
07/01/2022
1586/QĐ-
UBND; 

12/5/2023

130.615,133 60.615,133 40.000,000 354,491 40.354,491
Dự án dự kiến 
hoàn thành quý 

4/2024

D
NGUỒN VỐN KHÁC NGÂN SÁCH 
TỈNH

I Điều chỉnh giảm -149.500,000

a)

Các công trình hạ tầng phát triển quỹ 
đất và các khu tái  định  cư, hỗ trợ, bồi 
thường, giải phóng mặt bằng các dự án 
của tỉnh

122.000,000 -122.000,000

b) Dự án khởi công mới -27.500,000

1
Dự án Đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ 
thông tin phục vụ chuyển đổi số tại Bệnh 
viện đa khoa tỉnh Bình Định

BVĐK tỉnh 2023-2025
2305/QĐ-
UBND; 

27/6/2024
40.000,000 40.000,000 20.000,000 -19.500,000 500,000

Đang tổ chức 
lựa chọn nhà 
thầu tư vấn

2
Xây dựng Trung tâm Nuôi dưỡng người 
tâm thần Hoài Nhơn - Cơ sở 2

Sở LĐTBXH 2024-2027
3334/QĐ-
UBND; 

25/9/2024
126.575,760 126.575,760 8.000,000 -8.000,000 0,000

Đang tổ chức 
lựa chọn nhà 
thầu tư vấn

II Điều chỉnh tăng 149.500,000
a) Dự án hoàn thành 5.000,000

1
Bảo đảm an toàn hồ chứa phía Nam huyện 
Phù Mỹ và huyện Phù Cát (hồ Hóc Mẫn, 
Hóc Xoài, Dốc Đá, Suối Sổ, Suối Chay)

Ban QLDA 
NN&PTNT

2022-2024
2011/QĐ-
UBND; 

24/6/2022
78.000,000 8.000,000 0,000 5.000,000 5.000,000

Dự án hoàn 
thành

b) Dự án đang triển khai 144.500,000

1
Cầu Hữu Giang (kết nối QL19 đi đường 
ĐH.26), xã Tây Giang, huyện Tây Sơn

UBND huyện 
Tây Sơn

2022-2025
1100/QĐ-
UBND; 

10/4/2023
149.155,129 110.000,000 40.000,000 10.000,000 50.000,000

2
Đầu tư xây dựng, mở rộng, nâng cấp 05 
Trung tâm y tế tuyến huyện trên địa bàn 
tỉnh Bình Định

Ban QLDA 
DD&CN

2022-2025
492/QĐ-
UBND; 

22/02/2023
367.500,000 201.500,000 21.500,000 21.500,000

Dự án bố trí 
122,341 tỷ 
đồng (tiền 

SDĐ 120,329 
tỷ đồng, ĐTTT 

2,012 tỷ 

3
Tuyến đường kết nối với đường ven biển 
(ĐT.639) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn

Ban QLDA 
GT

2021-2025

3833/QĐ-
UBND; 

16/9/2021
2768/QĐ-
UBND; 

26/8/2022
3191/QĐ-
UBND; 

2/10/2022

786.082,279 386.082,279 9.000,000 9.000,000

Dự án bố trí 
100 tỷ đồng 
tiền SDĐ, đã 

thông báo 97,1 
tỷ đồng, thanh 
toán 96,933 tỷ 
đồng. Bổ sung 
để thanh toán 
KLHT của dự 

án

4
Tuyến đường tránh ĐT.633, đoạn từ Núi 
Ghềnh đến giáp đường ven biển (ĐT.639)

Ban QLDA 
GT

2022-2025

1892/QĐ-
UBND; 

13/6/2022
3286/QĐ-
UBND; 
5/9/2023

336.000,666 336.000,666 14.000,000 14.000,000

Dự án bố trí 
47,33 tỷ đồng 

nguồn thu 
SDĐ, đã thông 

báo 25,5 tỷ 
đồng, giải 

ngân 24,487 tỷ 
đồng. Bổ sung 
để thanh toán 
KLHT của dự 

án

5
Đường kết nối thị trấn An Lão với đường 
An Hòa đi Ân Hảo Tây

Ban QLDA 
GT

2021-2024

5425/QĐ-
UBND; 

31/12/2021
4077/QĐ-
UBND; 

05/12/2022
1850/QĐ-
UBND; 

26/5/2023

76.420,341 76.420,341 5.000,000 5.000,000

Dự án bố trí 
26,13 tỷ đồng 

nguồn thu 
SDĐ, đã thông 
báo 11,136 tỷ 

đồng, giải 
ngân 11,136 tỷ 
đồng. Bổ sung 
để thanh toán 
KLHT của dự 

án
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Chủ đầu tư
Số QĐ, ngày/ 

tháng/ năm
Tổng mức 

đầu tư

Kế hoạch 
năm 2024

Điều chỉnh vốn 
NST:

tăng (+), giảm (-)

KH 2024 sau 
khi điều chỉnh

STT Tên dự án
Thời gian 

KC-HT

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư 

Ghi chúTrong đó: 
Vốn ngân 
sách tỉnh

6 Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn
Ban QLDA 
NN&PTNT

2020-2024

5433/QĐ-
UBND; 

31/12/2020
1348/QĐ-
UBND; 

14/4/2021
4370/QĐ-
UBND; 

01/11/2021
3954/QĐ-
UBND; 

28/11/2022

754.039,862 204.039,862 15.000,000 15.000,000

 Dự án bố trí 
31 tỷ đồng 
nguồn thu 

SDĐ, đã thông 
báo 15 tỷ 
đồng, giải 
ngân 15 tỷ 

đồng. Bổ sung 
để thanh toán 
KLHT của dự 

án

7
Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước hư 
hỏng, xuống cấp giai đoạn 2021-2025

Ban QLDA 
NN&PTNT

2022-2025
3743/QĐ-
UBND; 

14/11/2022
180.000,000 180.000,000 10.000,000 10.000,000

 Dự án bố trí 
80 đồng nguồn 

thu SDĐ, đã 
thông báo 
67,672 tỷ 

8
Cải tạo hệ thống tiêu thoát lũ và kết nối 
giao thông hai bờ Suối Trầu Khu đô thị 
Long Vân, thành phố Quy Nhơn

Ban QLDA 
NN&PTNT

2022-2025
4044/QĐ-
UBND; 

3/12/2022
330.000,000 330.000,000 25.000,000 25.000,000

 Dự án bố trí 
70 đồng nguồn 

thu SDĐ, đã 
thông báo 
68,131 tỷ 

9
Hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh, thành 
phố Quy Nhơn

Ban QLDA 
NN&PTNT

2021-2025

3044/QĐ-
UBND; 

21/7/2021
3764/QĐ-
UBND; 

15/11/2022

316.500,000 316.500,000 35.000,000 35.000,000

Dự án bố trí 
62,1 tỷ tiền 
SDĐ,  đã 

thông báo 59 
tỷ đồng, giải 
ngân 59 tỷ 

đồng. Dự án 
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